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1 C18_XD CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

2 C18_XD CI09017 Nền móng công trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

3 C18_XD CI09020 Thiết kế công trình dân dụng 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK5

4 C18_XD CI09026 Tin học chuyên ngành 2 2 45 15 0 0 30 0 0 0 HK5

5 C18_XD CI01002 Đồ án Nền móng công trình 1 45 0 0 0 0 45 0 0 HK5

6 C18_XD CI09023 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng 1 45 0 0 0 0 45 0 0 HK5

7 C18_XD CI09015 Tham quan 1 30 0 0 0 30 0 0 0 HK5

8 CD_XD_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

9 CD_XD_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 0 HK3

10 CD_XD_HL CI09004 Cơ học kết cấu 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

11 CD_XD_HL CI09005 Sức bền vật liệu 2 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

12 CD_XD_HL CI09003 Thí nghiệm Sức bền vật liệu 1 30 0 0 0 30 0 0 0 HK3

13 CD_XD_HL CI09011 Trắc địa 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK3

14 CD_XD_HL CI09007 Vẽ kỹ thuật xây dựng 4 60 45 15 0 0 0 0 0 HK3

15 CD_XD_HL CI09025 Tin học chuyên ngành 1 2 45 15 0 0 30 0 0 0 HK3

16 CD_XD_HL CI09013 Thực tập Trắc địa 1 30 0 0 0 30 0 0 0 HK3

17 CD_XD_HL GS99001 Giáo dục thể chất 1 0 30 0 0 0 30 0 0 0 HK3

18 CD_XD_HL GS99002 Giáo dục thể chất 2 0 30 0 0 0 30 0 0 0 HK3

19 CD_XD_HL GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0 HK1

20 CD_XD_HL GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

21 CD_XD_HL GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0 HK1

22 CD_XD_HL GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 0 HK1

23 CD_XD_HL CI09001 Khái niệm ngành nghề 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

24 CD_XD_HL GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 1 15 0 0 0 15 0 0 0 HK1

25 CD_XD_HL GS59002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 0 15 0 30 0 0 0 HK1

Các lớp_môn học mở cho Cao đẳng các khóa 2016:

1 CD_XD_HOCLAI GS69001 Hóa đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

2 CD_XD_HOCLAI 2CBLYDC001 Vật lý 1 (Cơ - Nhiệt) 2 45 30 15 0 0 0 0 0 HK1

3 CD_XD_HOCLAI 2XDCHCN018 Đồ án Bêtông cốt thép 2 1 30 0 0 0 0 30 0 0 HK5

4 CD_XD_HOCLAI GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 0 HK5

5 CD_XD_HOCLAI GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 0 HK3
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